
Stt Họ và tên Ngày sinh Giới tính Số báo danh Kỳ thi

1 Hoàng Văn Hoài 2/06/1992 Nam 90810196 CBT 02/2019

2 Nguyễn Văn Biên 19/08/1993 Nam 90800079 CBT 02/2019

3 Trương Văn Khánh 20/08/1992 Nam 90810306 CBT 02/2019

4 Nguyễn Hồng Trinh 22/08/1990 Nam 90810253 CBT 02/2019

5 Vũ Bá Hoạt 11/09/1992 Nam 90800363 CBT 02/2019

6 Nguyễn Trung Độ 28/05/1986 Nam 90800174 CBT 02/2019

7 Nguyễn Hữu Lực 2/01/1992 Nam 90810247 CBT 02/2019

8 Nguyễn Hữu Thành 21/06/1989 Nam 90810046 CBT 02/2019

9 Nguyễn Văn Thái 5/11/1985 Nam 90800054 CBT 02/2019

10 Nguyễn Doãn Vũ 7/06/1993 Nam 90810070 CBT 02/2019

11 Hồ Văn Hoàng 16/01/1992 Nam 90810043 CBT 02/2019

12 Trần Phạm Tuân 22/06/1992 Nam 90800481 CBT 02/2019

13 Lê Ngọc Quyền 2/05/1989 Nam 90810291 CBT 02/2019

14 Lưu Hải Long 14/03/1989 Nam 90400059 CBT 01/2019

15 Nguyễn Văn Việt 3/03/1990 Nam 90410138 CBT 01/2019

16 Phạm Đức Huấn 25/04/1990 Nam 90400190 CBT 01/2019

17 Nguyễn Văn Năm 3/06/1987 Nam 90410163 CBT 01/2019

18 Nguyễn Danh Bảo 10/03/1993 Nam 90410167 CBT 01/2019

19 Nguyễn Văn Mân 20/04/1988 Nam 90410014 CBT 01/2019

20 Nguyễn Đình Nhiên 26/09/1989 Nam 90400373 CBT 01/2019

21 Vi Văn Nhường 27/12/1988 Nam 90400084 CBT 01/2019

22 Nguyễn Hưu Tuyên 24/09/1991 Nam 90400082 CBT 01/2019
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23 Nguyễn Văn Sơn 16/02/1993 Nam 90420304 CBT 01/2019

24 Trần Ngọc Sơn 27/01/1992 Nam 90420305 CBT 01/2019

25 Hoàng Đức Tình 11/08/1991 Nam 90411228 CBT 01/2019

26 Phan Văn Thạo 23/05/1990 Nam 90400229 CBT 01/2019

27 Trần Mộc Thọ 21/05/1990 Nam 90820038 CBT 02/2019

28 Nguyễn Xuân Thơm 18/10/1990 Nam 90800029 CBT 02/2019

29 Nguyễn Văn Sinh 10/05/1987 Nam 90400903 CBT 01/2019

30 Nguyễn Ngọc Long 26/01/1987 Nam 90400032 CBT 01/2019

31 Phạm Bá Lĩnh 28/09/1991 Nam 90410055 CBT 01/2019

32 Vương Văn Hòa 28/02/1989 Nam 90410261 CBT 01/2019

33 Trần Xuân Bách 22/08/1990 Nam 90800134 CBT 02/2019

34 Phạm Hữu Thắng 3/06/1981 Nam 90800485 CBT 02/2019

35 Hoàng Thị Hiên 19/10/1988 Nữ 90800119 CBT 02/2019

36 Lê Thị Bích 16/06/1990 Nữ 90810240 CBT 02/2019

37 Đoàn Văn Nam 16/08/1985 Nam 90800311 CBT 02/2019

38 Nguyễn Văn Hùng 5/03/1992 Nam 90810165 CBT 02/2019

39 Lữ Văn Minh 20/05/1991 Nam 90810212 CBT 02/2019

40 Đào Hữu Quang 16/09/1990 Nam 90400165 CBT 01/2019

41 Phạm Đăng Công 17/11/1993 Nam 90800364 CBT 02/2019

42 Nguyễn Văn Nghĩa 30/01/1993 Nam 90810194 CBT 02/2019

43 Hoàng Văn Linh 25/12/1991 Nam 90800062 CBT 02/2019

44 Ngô Thị Chăm 12/08/1991 Nữ 90400475 CBT 01/2019

45 Chu Văn Minh 5/09/1989 Nam 90810039 CBT 02/2019

46 Nguyễn Trọng Hòa 10/03/1988 Nam 90810314 CBT 02/2019

47 Nguyễn Quốc Cường 11/02/1993 Nam 90810205 CBT 02/2019


